
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1 NĂM HỌC 2026-2027 – DỰ THẢO 
  - Môn học và Hoạt động giáo dục bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Giáo dục quốc phòng và 
an ninh, Giáo dục thể chất (bóng chuyền); Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục địa phương. 

   - Môn lựa chọn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học. 
   - Cụm chuyên đề: Toán, Vật lí, Hóa học.  

STT HỌ VÀ TÊN HS  NGÀY SINH GHI CHÚ 
1 Văn Thị Mỹ Tuyền 01/09/2011  
2 Lê Thu Hà 13/03/2011  
3 Vũ Quang Minh 20/09/2011  
4 Trần Minh Trí 25/03/2011  
5 Hoàng Thị Mỹ Duyên 17/09/2011  
6 Văn Nguyễn Thảo Nguyên 11/02/2011  
7 Lãnh Mạc Linh San 03/09/2011  
8 Nguyễn Vân Anh 01/07/2011  
9 Trần Hải Gia Hân 02/03/2011  
10 Trần Thị Khánh Linh 11/02/2011  
11 Hà Thanh Trúc 25/09/2011  
12 Trần Gia Huy 13/11/2011  
13 Phạm Vũ Khánh Ngân 08/10/2011  
14 Ngũ Nguyễn Đan Nhi 21/09/2011  
15 Trịnh Gia Phúc 06/06/2011  
16 Hồ Võ Bảo Trân 22/10/2011  
17 Ngô Hoàng Thủy Tiên 24/12/2011  
18 Nguyễn Xuân Phước 20/11/2011  
19 Trần Khánh Vy 10/08/2011  
20 Hoàng Bảo Trâm 07/11/2011  
21 Nguyễn Đào Thảo Linh 08/02/2011  
22 Lê Thị Huyền Diệu 05/03/2011  
23 Trần Đăng Khôi Nguyên 16/11/2011  
24 Nguyễn Quang Minh 13/10/2011  
25 Nguyễn Thị Minh Thư 31/08/2011  
26 Văn Tiểu Yến 29/09/2011  
27 Đặng Nguyễn Bảo Uyên 06/11/2011  
28 Nguyễn Hữu Hiếu 16/06/2011  
29 Nguyễn Đàm Nhật Huy 15/11/2011  
30 Phạm Ngọc Dũng 28/08/2011  
31 Nguyễn Hoàng Mai Phương 28/12/2011  
32 Phan Minh Thư 09/10/2011  
33 Nguyễn Hoàng Minh Thư 05/10/2011  
34 Đinh Trí Hoàng Phúc 15/05/2011  
35 Bùi Ngọc Thảo Vy 05/11/2011  
36 Trần Nguyễn Như Quỳnh 31/12/2011  
37 Đỗ Thị Nguyên Giang 07/10/2011  
38 Nguyễn Trung Phúc 10/08/2011  
39 Trịnh Gia Bảo 29/08/2011  
40 Phạm Quang Thiện 11/04/2011  
41 Nguyễn Hoàng Hương Giang 03/10/2011  
42 Lê Tấn Danh 01/06/2011  
43 Hồ Minh Hiếu 13/12/2011  
44 Bùi Phạm Thụy Khuê 15/09/2011  
45 Nguyễn Văn Gia Bảo 22/03/2011  
46 Đặng Quốc Chu 12/10/2011  

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG 
 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A2 NĂM HỌC 2026-2027 – DỰ THẢO 
 

   - Môn học và Hoạt động giáo dục bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Giáo dục quốc phòng và 
an ninh, Giáo dục thể chất (bóng chuyền); Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục địa phương. 
   - Môn lựa chọn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học. 
   - Cụm chuyên đề: Toán, Vật lí, Hóa học.  

STT HỌ VÀ TÊN HS  NGÀY SINH GHI CHÚ 
1 Hoàng Châu Anh 11/04/2011  
2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 21/04/2011  
3 Hà Trung Kiên 02/09/2011  
4 Nguyễn Võ Nguyên Ngọc 15/07/2011  
5 Đinh Lê Khánh Duy 21/06/2011  
6 Trần Hoàng Tuấn Khôi 16/07/2011  
7 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/09/2011  
8 Nguyễn Thành Đạt 13/05/2011  
9 Hà Ngô Tuấn Ý 17/10/2011  
10 Bùi Băng Di 27/08/2011  
11 Nguyễn Công Thành Lộc 16/04/2011  
12 Đỗ Thị Bích Phương 11/01/2011  
13 Nguyễn Ngọc Dương 06/06/2011  
14 Trịnh Dáng My 09/08/2011  
15 Nguyễn Ngọc Như 18/01/2011  
16 Trần Thanh Bảo Nam 24/02/2011  
17 Trần Gia Uy 15/09/2011  
18 Đỗ Anh Chung 02/03/2011  
19 Đàm Thị Nhã Vy 29/12/2011  
20 Nguyễn Duy Hoàng 18/11/2011  
21 Nguyễn Thị Yến Nhi 07/09/2011  
22 Ngô Thị Bảo Thi 05/08/2011  
23 Hoàng Bình 25/08/2011  
24 Mai Xuân Sang 19/08/2011  
25 Ôn Hoàng Quế Chi 11/11/2011  
26 Phạm Bảo Nam 13/03/2011  
27 Nguyễn Huỳnh Thanh Ngân 11/12/2011  
28 H' Nun Êban 27/12/2011  
29 Nguyễn Sỹ Phong 09/01/2011  
30 Nguyễn Quốc Thiện 15/07/2011  
31 H' Row Sia Knul 21/07/2011  
32 H Thuin Byă 04/12/2011  
33 Đặng Thị Ngọc Hiếu 05/04/2011  
34 Y Chinh Knul 28/01/2011  
35 H' Čè Knul 23/08/2011  
36 Y Nghĩa Niê 22/09/2011  
37 Châu Văn Sinh 29/11/2011  
38 Nguyễn Đức Giang Đông 21/04/2011  

 

 

 

 
 

 

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG 
 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A3 NĂM HỌC 2026-2027 – DỰ THẢO 
 

   - Môn học và Hoạt động giáo dục bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Giáo dục quốc phòng và 
an ninh, Giáo dục thể chất (bóng chuyền); Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục địa phương. 

   - Môn lựa chọn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học. 
   - Cụm chuyên đề: Toán, Vật lí, Hóa học.  

STT HỌ VÀ TÊN HS  NGÀY SINH GHI CHÚ 
1 Trịnh Thiều Thùy Hân 19/08/2011  
2 Phạm Hà Linh 17/10/2011  
3 Văn Nguyễn Thành An 13/01/2011  
4 Đặng Mai Duyên 21/09/2011  
5 Lê Đông Mỹ 26/04/2011  
6 Đinh Thị Nhi 16/07/2011  
7 Nguyễn Ngọc Bảo An 22/08/2011  
8 Trần Đình Duy 12/01/2011  
9 H' La Vy Knul 02/01/2011  
10 Nguyễn Kim Ngân 29/03/2011  
11 Hồ Nguyễn Viết Duy 08/07/2011  
12 Phạm Thị Thảo Huyền 18/01/2011  
13 Võ Thị Ánh Nhi 02/04/2011  
14 Lại Yến Như 07/07/2011  
15 Đặng Trương Thị Anh Thơ 13/07/2011  
16 Vũ Đặng Khánh Duy 21/04/2011  
17 Văn Nguyễn Đức Phong 02/08/2011  
18 Vũ Huy Hoàng 24/04/2011  
19 Trần Nhật Lâm Giang 09/06/2011  
20 Nguyễn Hoàng Quân 02/01/2011  
21 Nguyễn Thị Phương Nhi 12/05/2011  
22 Hồ Thảo Nhi 06/05/2011  
23 Huỳnh Phương Nga 14/04/2011  
24 Tống Trần Tuấn Vũ 04/11/2011  
25 Trần Tiến Anh 23/05/2011  
26 Trần Công Doanh 01/06/2011  
27 Lê Thị Phương Thảo 18/08/2011  
28 Nguyễn Lê Hồng Thơ 31/08/2011  
29 Trần Lê Tuấn Phong 31/03/2011  
30 Bùi Lâm Bảo Thi 13/12/2011  
31 Văn Thị Anh Thư 28/02/2011  
32 Lê Phan Bảo Châu 17/08/2011  
33 Nguyễn Gia Lộc 31/12/2011  
34 Trần Gia Huy 20/11/2011  
35 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 09/08/2011  
36 Nguyễn Lương Đăng Khoa 12/06/2011  
37 Trần Mạnh Vỹ 05/06/2011  
38 Lý Khải Đạt 30/04/2011  
39 Ấu Thị Quỳnh Như 22/08/2011  
40 Phạm Gia Huy 01/01/2011  
41 Cao Quỳnh Bảo Như 02/08/2011  
42 Nguyễn Ngọc Ánh 08/10/2011  
43 Phạm Đình Bảo Sơn 25/09/2011  
44 Bùi Gia Hân 08/08/2011  
45 Nguyễn Lê Bảo Trân 23/09/2011  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A4 NĂM HỌC 2026-2027 – DỰ THẢO 
 

 - Môn học và Hoạt động giáo dục bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Giáo dục quốc phòng và  
an ninh, Giáo dục thể chất (bóng chuyền); Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục địa phương. 

   - Môn lựa chọn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học. 
   - Cụm chuyên đề: Toán, Vật lí, Hóa học.  

STT HỌ VÀ TÊN HS  NGÀY SINH GHI CHÚ 
1 Phạm Cao Công Danh 16/08/2011  
2 Nguyễn Trần Văn Phát 12/02/2011  
3 Phạm Huỳnh Đạt 09/01/2011  
4 Nguyễn Phạm Gia Huy 07/06/2011  
5 Trần Thị Quỳnh Nga 13/07/2011  
6 Trần Đắc Trí 30/05/2011  
7 Huỳnh Thị Như Quỳnh 02/11/2011  
8 Đinh Quốc Nam 03/03/2011  
9 Nguyễn Thị Thu Hiền 16/04/2011  
10 Nguyễn Thị Lan Anh 09/11/2011  
11 Lê Đạt Hưng 10/07/2011  
12 Lê Thảo Nguyên 02/05/2011  
13 Nguyễn Minh Quân 21/08/2011  
14 Chu Thị Quỳnh Hương 16/04/2011  
15 Lê Nguyễn Nhật Huy 17/03/2011  
16 Trần Quốc Bảo 20/05/2011  
17 Nguyễn Phương Trâm 18/07/2011  
18 Vũ Trần Nhật Uyên 04/09/2011  
19 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 03/08/2011  
20 Nguyễn Hạnh Quỳnh Như 27/10/2011  
21 H Trâm Kbin 27/06/2011  
22 Nguyễn Trung Quân 18/11/2011  
23 Hà Khắc Tồn 05/07/2011  
24 Dương Thị Thảo Lành 13/01/2011  
25 Ngô Lê Thành Nhân 26/04/2011  
26 Nguyễn Mạnh Tiến 31/08/2011  
27 H' - Riêl Ên̆uôl 23/12/2011  
28 H' Uôn Knul 15/09/2011  
29 Trịnh Trần Tường Vy 28/12/2011  
30 Trần Văn Minh 17/09/2011  
31 Phan Thị Diệu Linh 11/04/2011  
32 Đào Duy Quân 27/04/2011  
33 Nguyễn Thanh Hoàng Hiếu 07/03/2011  
34 Đặng Thanh Thiên 04/01/2011  
35 Trịnh Đăng Khoa 4/9/2011  
36 H Sian Êčăm 21/05/2011  
37 Trương Khải Quân 01/11/2011  
38 Đặng Thành Đông 21/01/2011  
39 Y - Thiam Niê 24/07/2011  
40 Lê Đức Y Cương Êcăm   Học lại 

 

 

 
 

 

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG 
 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A5 NĂM HỌC 2026-2027 – DỰ THẢO 
 

 - Môn học và Hoạt động giáo dục bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Giáo dục quốc phòng và   
an ninh, Giáo dục thể chất (bóng chuyền); Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục địa phương. 

   - Môn lựa chọn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học. 
   - Cụm chuyên đề: Toán, Vật lí, Hóa học.  

STT HỌ VÀ TÊN HS  NGÀY SINH GHI CHÚ 
1 Đỗ Trung Hiếu 09/08/2011  
2 Ngô Hoàng Phúc 05/05/2010  
3 Võ Quỳnh Anh 10/06/2011  
4 Nguyễn Văn Trung Hiếu 19/09/2011  
5 Trần Hải Yến 17/04/2011  
6 Trần Bỉnh Nam 24/03/2011  
7 Nguyễn Vũ Gia Bảo 28/07/2011  
8 Nguyễn Võ Hương Trà 26/11/2011  
9 Đỗ Thị Khánh Băng 02/01/2011  
10 Nguyễn Thị Khánh Linh 25/10/2011  
11 Đặng Hoàng Phi 09/09/2011  
12 Nguyễn Gia Tường 24/04/2011  
13 Phan Đức Anh Tài 15/06/2011  
14 Phạm Thị Thanh Xuân 05/04/2011  
15 Nguyễn Thị Bảo Yến 16/05/2012  
16 H' Mơ Niê 08/10/2011  
17 Trịnh Văn Quý 23/04/2011  
18 Nguyễn Khắc Minh Hoàng 22/04/2011  
19 Hồ Công Nhật 21/09/2011  
20 Y Mikili Niê 08/08/2011  
21 Đỗ Lam Anh 18/11/2010  
22 Nguyễn Văn Nguyên 18/10/2011  
23 Trần Ngọc Tuyết Nhi 02/08/2011  
24 Lê Thị Kim Anh 05/09/2011  
25 Phạm Bảo Huy 09/10/2011  
26 H' Uyên Bkrông 04/12/2011  
27 H' Mi Zin Niê Siêng 03/11/2011  
28 Trần Viết Đăng Khoa 07/02/2011  
29 Y - Thom Byă 13/03/2011  
30 Đỗ Đăng Minh 30/10/2011  
31 Hoàng Minh Nguyệt Êñuôl 27/07/2011  
32 Nguyễn Quốc Anh Tuấn 14/06/2011  
33 H' Tuyên Niê 17/02/2011  
34 Nguyễn Văn Tân 20/03/2011  
35 Cao Thị Thùy Lâm 08/01/2011  
36 H' Yến Niê 30/12/2011  
37 H' Thoa Knul 24/09/2011  
38 Nguyễn Văn Nguyên Anh 31/12/2011  
39 Phạm Khắc Nghĩa 01/3/2010  Học lại 

 

 

 
 

 

 

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG 
 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A6 NĂM HỌC 2026-2027 – DỰ THẢO 
 

- Môn học và Hoạt động giáo dục bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Giáo dục quốc phòng và 
an ninh, Giáo dục thể chất (bóng chuyền); Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục địa phương. 

   - Môn lựa chọn: Địa lí, GDKT và PL, Vật lí, Hóa học. 
   - Cụm chuyên đề: Toán, Ngữ văn, Vật lí.  

STT HỌ VÀ TÊN HS  NGÀY SINH GHI CHÚ 
1 Bùi Trâm Anh 11/09/2011  
2 Trần Diệu Châu 18/06/2011  
3 Hồ Trần Linh Đan 04/03/2011  
4 Nguyễn Trần Thục Dương 24/05/2011  
5 Dương Thị Lệ Huyền 19/02/2011  
6 Đặng Thị Khánh Linh 04/05/2011  
7 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 13/06/2011  
8 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 15/03/2011  
9 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 21/04/2011  
10 Nguyễn Đinh Thảo Nguyên 16/02/2011  
11 Đỗ Thị Yến Vy 10/04/2011  
12 Nguyễn Phan Trí Anh 31/10/2011  
13 Bùi Thị Khánh Chi 19/08/2011  
14 Nguyễn Minh Thư 03/09/2011  
15 Nguyễn Ngọc Minh Khuê 18/07/2011  
16 Trần Thị Tố Nga 16/07/2011  
17 Đỗ Lê Ngọc Trang 11/11/2011  
18 Vũ Hoài Ánh 16/01/2011  
19 Nguyễn Thị Thảo Vân 01/10/2011  
20 Võ Thị Hoàng Yến 04/08/2011  
21 Trần Nguyễn Ngọc Hân 13/08/2011  
22 Hoàng Nguyên Nhã Đan 24/11/2011  
23 Hồ Tiến Đạt 28/09/2011  
24 Bùi Minh Hiền 14/07/2011  
25 Bế Đinh Loan 11/02/2011  
26 Nguyễn Thị Mật 15/06/2011  
27 Bùi Gia Nam 04/05/2011  
28 Trần Thị Bảo Ngọc 31/08/2011  
29 Huỳnh Phương Thảo 22/02/2011  
30 Nguyễn Thị Thủy Tiên 22/09/2011  
31 Lê Phương Uyên 17/03/2011  
32 Trần Thị Tường Vi 02/04/2011  
33 Trà My 18/07/2011  
34 Bùi Vũ Phương Nhi 09/11/2011  
35 Vũ Bảo Phú 21/07/2011  
36 Nguyễn Mai Thảo 14/04/2011  
37 Lục Thị Ngọc Diễm 16/11/2011  
38 Tô Thị Anh Thư 10/12/2011  
39 Hoàng Lê Thanh An 21/11/2011  
40 Trần Bảo Ân 18/01/2011  
41 Nguyễn Thị Phương Nghi 22/11/2011  
42 Lương Tiến Ngọc 28/07/2011  
43 Nguyễn Thị Kiều Thu 29/04/2011  
44 H' Yô Na Byă 29/12/2011  
45 Nguyễn Hà Hạo Nam 26/11/2011  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A7 NĂM HỌC 2026-2027 – DỰ THẢO 
 

- Môn học và Hoạt động giáo dục bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Giáo dục quốc phòng và 
an ninh, Giáo dục thể chất (bóng chuyền); Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục địa phương. 

   - Môn lựa chọn: Địa lí, GDKT và PL, Hóa học, Thiết kế và công nghệ. 
   - Cụm chuyên đề: Toán, Ngữ văn, Địa lí.  

STT HỌ VÀ TÊN HS  NGÀY SINH GHI CHÚ 
1 Đinh Thị Yến Nhi 14/04/2011  
2 Đào Nguyễn Ánh Nguyệt 10/04/2011  
3 Nguyễn Hoàng Quỳnh Như 18/10/2011  
4 Nguyễn Hoàng Kim Chi 28/12/2011  
5 Phạm Thị Hồng 17/11/2011  
6 Đinh Hoàng Sinh Hùng 22/10/2011  
7 Mai Trúc Linh 08/04/2011  
8 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 21/06/2011  
9 Phạm Nguyễn Hồng Vân 14/11/2011  
10 Nguyễn Hồ Kim Ngân 01/08/2011  
11 H' Kơ Ria Hmŏk 18/05/2011  
12 Thân Tuấn Phát 17/08/2011  
13 Đinh Thị Thúy Nga 21/06/2011  
14 Hồ Văn Hoàng 06/04/2011  
15 Huỳnh Trần Anh Vũ 30/04/2011  
16 Hà Thị Thanh Na 08/09/2011  
17 Phan Lê Linh Uyên 29/12/2011  
18 Nguyễn Đinh Phi Líp 12/07/2011  
19 H' San Ra Bkrông 11/07/2011  
20 H’ Xuân Niê 03/11/2011  
21 Chu Thị Ánh Tuyết 16/05/2011  
22 H’ Gôl Hđơ̌k 27/10/2011  
23 Quan Thị Mỹ Hạnh 05/10/2011  
24 H' Lê Ra Hmŏk 22/03/2011  
25 H' Kim Hmõk 17/10/2011  
26 Trần Thị Thuý Trinh 10/02/2011  
27 Bùi Thị Thanh Thương 14/04/2011  
28 H - Nhĭ Êñuôl 09/04/2011  
29 Phạm Thị Mỹ Duyên 16/08/2011  
30 H’ Nưm Knul 06/04/2011  
31 H’ Ra Čel Knul 12/03/2011  
32 Nguyễn Phan Bảo Ngọc 27/11/2011  
33 Đàm Thị Mai Vân 26/11/2011  
34 H’ Điea H Mõk 08/01/2011  
35 Đàm Trần Anh Khoa 20/06/2011  
36 H' Za Hân Niê 09/04/2011  
37 Y- Kươm Bkrông 23/10/2011  
38 Y Thiệp Êñuôl 30/09/2011  
39 H' Miêng Hmŏk 19/11/2011  
40 H' Yoach Bkrông 08/03/2011  
41 H' Wia Knul 29/09/2011  
42 Nguyễn Công Thành 16/08/2011  
43 Y' Yôn Hmŏk 21/02/2009  
44 Võ Đặng Hưng Thịnh 23/05/2011  
45 H' Mi Hđơ̆k 29/11/2010  



STT HỌ VÀ TÊN HS  NGÀY SINH GHI CHÚ 
46 H Jen Ny Êñuôl 11/03/2011  
47 H' Sila Niê 13/09/2011  
48 Phan Văn Phát 13/08/2011  
49 Đinh Quang Duy 27/08/2011  
50 Nguyễn Thế Sơn 08/07/2011  
51 Êban Nguyễn Gia Khánh 11/01/2011  

Danh sách học sinh lớp 10A7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A8 NĂM HỌC 2026-2027 – DỰ THẢO 
 

 - Môn học và Hoạt động giáo dục bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Giáo dục quốc phòng và 
an ninh, Giáo dục thể chất (bóng chuyền); Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục địa phương. 

   - Môn lựa chọn: Địa lí, GDKT và PL, Hóa học, Thiết kế và công nghệ. 
   - Cụm chuyên đề: Toán, Ngữ văn, Địa lí.  

STT HỌ VÀ TÊN HS  NGÀY SINH GHI CHÚ 
1 Lê Thị Phương Thanh 10/08/2011  
2 Phùng Trần Hà Vy 21/04/2011  
3 H' Dhar Niê 05/07/2011  
4 Lương Nguyễn Ngọc Dung 16/07/2011  
5 Nguyễn Mạnh Huy 12/12/2011  
6 Ôn Thị Kim Duyên 24/08/2011  
7 Vi Thị Xuân Mẫn 04/01/2011  
8 Trương Gia Bảo Trâm 03/12/2011  
9 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 26/12/2011  
10 Dương Thị Mỹ Duyên 28/02/2011  
11 Nguyễn Thị Phương Linh 28/02/2011  
12 Mô Thị Hoài Thương 28/09/2011  
13 Trịnh Thanh Trúc 04/02/2011  
14 Huỳnh Đạt 03/06/2011  
15 Nguyễn Phương Chi 12/02/2011  
16 Nguyễn Gia Bảo 16/12/2011  
17 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 19/01/2011  
18 Lê Thị Khánh Thy 15/05/2011  
19 Y Thơm Bkrông 16/06/2011  
20 Nguyễn Hương Giang 17/07/2011  
21 Chu Thị Bảo An 24/09/2011  
22 H' Roen Hmõk 07/03/2011  
23 H' Tươi Niê 25/10/2011  
24 Nguyễn Tiến Thắng 16/02/2011  
25 Đinh Thị Thanh Trúc 22/11/2011  
26 Đinh Thị Nhung 09/07/2011  
27 Vũ Thị Kiều My 01/02/2011  
28 Văn Ngọc Khuê 11/01/2011  
29 H’ Lan Mlô 14/01/2011  
30 H’ Dum Niê 04/05/2011  
31 H - Yia Êñuôl 07/08/2011  
32 Phạm Thủy Tiên 30/10/2011  
33 H Nhoa Ênuôl 22/11/2011  
34 Lưu Thị Mỹ Duyên 13/05/2011  
35 Trần Thị Như 14/12/2011  
36 H' Yŏng Byă 20/11/2011  
37 Trần Hải Tân 26/04/2011  
38 Y Mâu Niê 27/10/2011  
39 H' Son Ni Hđỡk 20/05/2011  
40 H' Nhôm Knul 04/10/2011  
41 Trần Văn Tín Duy 15/03/2011  
42 H' Ich Byă 10/03/2011  
43 Huỳnh Văn Thắng 25/05/2010  
44 H' Rakia Niê 12/10/2011  



45 Y - Ya Kơ Byǎ 29/01/2011  
46 Trần Thị Huyền Trang 22/11/2011  
47 Y Kuân Hdruê̌ 24/01/2011  
48 Y Ka Bin Niê 31/07/2009  
49 Bùi Văn Minh 14/06/2011  
50 H Niam Khang 17/04/2011  
51 Nguyễn Công Danh Knul 02/02/2010  Học lại 
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